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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày     tháng      năm 2026



QUY ĐỊNH
Phân công trách nhiệm và phối hợp quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Ban hành kèm theo Quyết định số …/2026/QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2026 của UBND tỉnh Nghệ An)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy định này cụ thể hóa việc phân công trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
2. Quy định này không quy định lại điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính, nội dung kỹ thuật chuyên ngành đã được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chuyên ngành của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền. Trường hợp có quy định khác thì thực hiện theo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chuyên ngành của cơ quan nhà nước cấp trên.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các tổ chức theo hệ thống ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi chung là các sở, ban, ngành).
2. UBND xã, phường (sau đây gọi chung là UBND cấp xã).
3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Điều 3. Nguyên tắc phân công trách nhiệm
1. Việc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa phải tuân thủ quy định của pháp luật; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống quản lý nhà nước; không chồng chéo, không chia cắt theo địa bàn hoặc lĩnh vực trái với quy định của bộ quản lý ngành, lĩnh vực. 
2. Mỗi nhiệm vụ chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính; các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trường hợp một sản phẩm, hàng hóa hoặc hoạt động quản lý liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực thì cơ quan được pháp luật chuyên ngành hoặc văn bản phân công của UBND tỉnh xác định là cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm chính; trường hợp chưa xác định được cơ quan chủ trì thì Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định
3. Việc quản lý phải áp dụng phương thức dựa trên phân loại rủi ro của sản phẩm, hàng hóa và mức độ tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân, phù hợp với quy định của bộ quản lý ngành, lĩnh vực. Các sở, ban, ngành theo dõi tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, tổng hợp dữ liệu thực tiễn, báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Khoa học và Công nghệ để kiến nghị bộ quản lý ngành, lĩnh vực xem xét sửa đổi, bổ sung Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, rủi ro cao theo quy định. 
4. Chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm theo quy định của pháp luật; tập trung nguồn lực kiểm tra đối với nhóm sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro cao hoặc tổ chức, cá nhân có lịch sử vi phạm. 
5. Khuyến khích huy động các tổ chức đánh giá sự phù hợp, hiệp hội ngành nghề và tổ chức xã hội tham gia hỗ trợ giám sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo đúng quy định pháp luật; bảo đảm công khai, minh bạch và không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính.
Điều 4. Nguyên tắc phối hợp quản lý
1. Hoạt động phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan theo quy định của pháp luật; bảo đảm rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và phạm vi trách nhiệm của từng cơ quan. Việc phối hợp phải bảo đảm thường xuyên, kịp thời, thống nhất, không gây chồng chéo hoặc làm cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 
2. Các sở, ban, ngành có trách nhiệm cập nhật và chia sẻ thông tin phục vụ công tác quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa thông qua Hệ thống thông tin dữ liệu dùng chung của tỉnh theo quy định của pháp luật; bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời và phù hợp quy định về bảo mật.
3. Cơ quan được yêu cầu phối hợp có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành quy định thời hạn khác hoặc nội dung cần xác minh chuyên sâu. Trường hợp quá thời hạn mà không phản hồi, cơ quan chủ trì được tổng hợp hồ sơ trên cơ sở tài liệu hiện có để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; cơ quan không phản hồi chịu trách nhiệm về việc chậm phối hợp đối với nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình.
4. Trường hợp phát sinh vướng mắc hoặc chưa thống nhất giữa các cơ quan, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp tổ chức trao đổi, thống nhất phương án xử lý. Trường hợp không thống nhất được, Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.
Chương II
PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
Điều 5. Xây dựng chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch về hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
1. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ:
a) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch 5 năm và hằng năm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; bảo đảm phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và phân cấp của pháp luật chuyên ngành.
b) Tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch sau khi được UBND tỉnh phê duyệt; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và liên thông với chương trình, kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực.
2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành:
a) Tham gia góp ý nội dung liên quan đến chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công khi có yêu cầu.
b) Tổ chức triển khai các nội dung thuộc chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch trong phạm vi ngành, lĩnh vực được giao; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp.
c) Chủ động đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thuộc ngành, lĩnh vực quản lý cần đưa vào chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch hằng năm và 5 năm của tỉnh; gửi Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.
3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã:
a) Tham gia góp ý khi được lấy ý kiến đối với các nội dung liên quan trực tiếp đến quản lý trên địa bàn.
b) Thực hiện các nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch khi được cấp có thẩm quyền giao; kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.
4. Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:
Phối hợp cung cấp thông tin, phản ánh, kiến nghị của người tiêu dùng để phục vụ việc xây dựng chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
Điều 6. Cung cấp thông tin, cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa
1. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ:
a) Là cơ quan đầu mối tham mưu UBND tỉnh quản lý, khai thác, cập nhật, chia sẻ dữ liệu về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; chủ trì hoặc phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu của tỉnh về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng khi được UBND tỉnh giao và được bố trí nguồn lực theo quy định.
b) Hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND cấp xã, tổ chức và cá nhân thuộc phạm vi quản lý trong việc cung cấp, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định; tổ chức đối soát, chuẩn hóa và đôn đốc việc cập nhật dữ liệu theo quy định.
c) Cập nhật dữ liệu thuộc phạm vi quản lý; tổng hợp thông tin về đánh giá sự phù hợp, cảnh báo rủi ro, danh mục tiêu chuẩn được viện dẫn trong quy chuẩn kỹ thuật địa phương để đăng tải lên Cơ sở dữ liệu của tỉnh và đồng bộ lên Cơ sở dữ liệu quốc gia.
d) Định kỳ hằng quý trước ngày 25 hoặc đột xuất khi có yêu cầu, tổng hợp tình hình cập nhật dữ liệu của các đơn vị, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.
2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành:
a) Chủ động cập nhật thông tin, dữ liệu về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc ngành, lĩnh vực được phân công theo quy định.
b) Hướng dẫn tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý thực hiện trách nhiệm cập nhật thông tin theo quy định; chịu trách nhiệm về tính chính xác và kịp thời của dữ liệu.
c) Định kỳ hàng quý trước ngày 25 hoặc đột xuất, báo cáo kết quả cập nhật dữ liệu và cảnh báo rủi ro sản phẩm, hàng hóa thuộc ngành, lĩnh vực quản lý gửi Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp.
3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã:
Định kỳ hàng quý trước ngày 25 hoặc đột xuất khi có yêu cầu, tổng hợp, cập nhật kết quả kiểm tra lên cơ sở dữ liệu của tỉnh, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Trường hợp hệ thống cơ sở dữ liệu chưa vận hành hoặc chưa được cấp tài khoản, UBND cấp xã thực hiện báo cáo bằng văn bản điện tử hoặc hình thức phù hợp theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ.
Điều 7. Xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật địa phương
	1. Xây dựng kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương:
a) Các sở, ban, ngành chủ động rà soát nhu cầu xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế quy chuẩn kỹ thuật địa phương thuộc lĩnh vực ngành mình quản lý, gửi Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh tổ chức xét duyệt đề xuất, lập dự thảo kế hoạch, phê duyệt kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương hằng năm và năm năm;  
b) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh tổ chức xét duyệt đề xuất, lập dự thảo kế hoạch, phê duyệt kế hoạch, thực hiện kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương hằng năm và năm năm theo quy định của pháp luật.
2. Xây dựng, thẩm định dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương:
a) Căn cứ kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, các sở, ban, ngành được phân công tổ chức biên soạn quy chuẩn kỹ thuật địa phương tham mưu UBND tỉnh thành lập tổ soạn thảo; biên soạn dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương; tổ chức tham vấn, lấy ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương theo quy định pháp luật; lập hồ sơ dự thảo và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định thành lập Hội đồng thẩm định dự thảo.
b) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành được phân công tổ chức biên soạn quy chuẩn kỹ thuật địa phương tham mưu UBND tỉnh tổ chức xem xét tính đầy đủ của hồ sơ, thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ dự thảo, tổ chức thẩm định theo đúng trình tự, nội dung, tiêu chí pháp luật quy định. 
3. Ban hành, đăng ký quy chuẩn kỹ thuật địa phương:
a) Sở, ban, ngành được phân công tổ chức biên soạn quy chuẩn kỹ thuật địa phương chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh gửi xin ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương.
b) Sở, ban, ngành được phân công tổ chức biên soạn quy chuẩn kỹ thuật địa phương hoàn thiện hồ sơ trình ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương theo quy định gửi UBND tỉnh xem xét, ban hành.
c) Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh thực hiện đăng ký quy chuẩn kỹ thuật địa phương theo đúng quy định.
4. Áp dụng; rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ quy chuẩn kỹ thuật địa phương:
a) Các sở, ban, ngành trong phạm vi chức năng quản lý tổ chức phổ biến, hướng dẫn và triển khai áp dụng quy chuẩn kỹ thuật địa phương; kiểm tra việc tuân thủ theo quy định pháp luật.
b) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành định kỳ hoặc đột xuất rà soát việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật địa phương để đánh giá tính phù hợp.
c) Trên cơ sở kết quả rà soát, Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo đề xuất để UBND tỉnh xem xét quyết định sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ quy chuẩn kỹ thuật địa phương theo quy định.
[bookmark: chuong_5_name]	Điều 8. Quản lý hoạt động đánh giá sự phù hợp 
1. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ:
a) Tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét ký cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm, giám định, chứng nhận cho tổ chức thử nghiệm, giám định, chứng nhận trên địa bàn thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia đối với lĩnh vực chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý và đối với lĩnh vực tổng hợp đa ngành thuộc trách nhiệm quản lý của từ hai bộ quản lý ngành, lĩnh vực trở lên;
b) Chủ trì, phối hợp thực hiện việc kiểm tra tổ chức thử nghiệm, giám định, chứng nhận đã đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật thuộc phạm vi quản lý;
c) Tham mưu, đề xuất việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp cho tổ chức thử nghiệm, giám định, chứng nhận theo quy định;
d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, thực hiện chỉ định tổ chức chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật  địa phương; công bố công khai danh sách tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định trên cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng;
 đ) Công bố công khai, cập nhật thông tin về các tổ chức thử nghiệm, giám định, chứng nhận đã được cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng thuộc trách nhiệm quản lý và đối với lĩnh vực tổng hợp đa ngành thuộc trách nhiệm quản lý của từ hai bộ quản lý ngành, lĩnh vực trở lên; thông báo cho các địa phương khác biết để phục vụ công tác quản lý, phối hợp kiểm tra trong trường hợp tổ chức thử nghiệm có phòng thử nghiệm, tổ chức giám định, chứng nhận có chi nhánh tại các địa phương khác.
2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành:
a) Tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét ký cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm, giám định, chứng nhận cho tổ chức thử nghiệm, giám định, chứng nhận trên địa bàn thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia đối với lĩnh vực chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý;
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc kiểm tra tổ chức thử nghiệm, giám định, chứng nhận đã đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật thuộc phạm vi quản lý;
c) Tham mưu, đề xuất việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp cho tổ chức thử nghiệm, giám định, chứng nhận theo quy định;
d) Công bố công khai, cập nhật thông tin về các tổ chức thử nghiệm, giám định, chứng nhận đã được cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thông báo cho các địa phương khác biết để phục vụ công tác quản lý, phối hợp kiểm tra trong trường hợp tổ chức thử nghiệm có phòng thử nghiệm, tổ chức giám định, chứng nhận có chi nhánh tại các địa phương khác;
đ) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong công tác quản lý, vận hành và bảo đảm việc kết nối, chia sẻ dữ liệu thông suốt giữa Cổng dịch vụ công quốc gia với Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng để phục vụ công tác quản lý.
	Điều 9. Quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa
1. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ:
a) Là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và cơ quan liên quan tổ chức hướng dẫn, triển khai áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ;
b) Tổ chức hướng dẫn việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia;
c) Thực hiện vai trò đầu mối kết nối, tích hợp, khai thác và sử dụng dữ liệu truy xuất nguồn gốc của địa phương trên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia;
d) Theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai truy xuất nguồn gốc của các sở, ban, ngành và địa phương; phân tích dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện;
[bookmark: _GoBack]đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc.
2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành:
a) Quản lý, tổ chức triển khai, thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi, lĩnh vực được phân công quản lý;
b) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong kết nối, chia sẻ dữ liệu, tuyên truyền, đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật và quản lý truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh;
c) Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.
3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã:
Phối hợp với các sở, ban, ngành tuyên truyền, phổ biến, triển khai áp dụng, kiểm tra truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa khi có yêu cầu.
Điều 10. Quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa
1. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ:
a) Chủ trì tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các biện pháp, cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh nâng cao chất lượng, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa. Chủ trì xây dựng và thực hiện chương trình nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa của tỉnh;
b) Thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi, lĩnh vực quản lý;
c) Triển khai ứng dụng mã số, mã vạch trong phạm vi, lĩnh vực quản lý;
d) Tham mưu trong công tác chỉ định, thu hồi quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật địa phương theo quy định của pháp luật;
	đ) Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức việc khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi, lĩnh vực quản lý;
e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, nhãn hàng hóa, hộ chiếu số của hàng hóa, ứng dụng công nghệ trong quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi, lĩnh vực quản lý;
f) Tham mưu, giúp UBND tỉnh chủ trì, triển khai các hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia tại địa phương;
g) Phối hợp với các cơ quan có liên quan để thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn, xây dựng tiêu chuẩn quốc tế;
h) Tham mưu UBND tỉnh thiết lập, quản lý, vận hành hoặc kết nối hệ thống cảnh báo về sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất lượng theo thẩm quyền; làm đầu mối tổng hợp, chia sẻ thông tin cảnh báo rủi ro, điều phối việc truy xuất nguồn gốc liên ngành khi phát hiện vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực.
2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành:
a) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các biện pháp, cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh nâng cao chất lượng, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa; thực hiện chương trình nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa của tỉnh theo phân công;
b) Tổ chức thực hiện quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi, lĩnh vực quản lý;
c) Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức việc khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi, lĩnh vực quản lý;
	d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, nhãn hàng hóa, hộ chiếu số của hàng hóa, ứng dụng công nghệ trong quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi, lĩnh vực quản lý;
	đ) Phối hợp với các cơ quan có liên quan để thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn, xây dựng tiêu chuẩn quốc tế;
e) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan quản lý các chủ quản nền tảng số trung gian phục vụ giao dịch điện tử; yêu cầu các chủ thể này thực hiện đúng, đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật; làm đầu mối phối hợp để thực hiện hậu kiểm chất lượng hàng hóa kinh doanh trên nền tảng số phục vụ giao dịch điện tử theo quy định.
g) Các sở, ban, ngành có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương thực hiện hậu kiểm, xử lý vi phạm về chất lượng đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của mình được kinh doanh trên các nền tảng số.
	3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã:
	Thực hiện quản lý, giám sát việc chấp hành quy định về chất lượng, ghi nhãn hàng hóa của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; kịp thời phản ánh các dấu hiệu vi phạm cho cơ quan chuyên ngành. 
	4. Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:
a) Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện cung cấp thông tin, phản ánh, cảnh báo sớm về sản phẩm, hàng hóa có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, ghi nhãn sai hoặc có rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe con người, tài sản, động vật, thực vật hoặc môi trường; trường hợp cần thử nghiệm, đánh giá chất lượng thì thực hiện thông qua tổ chức đánh giá sự phù hợp đủ điều kiện theo quy định pháp luật.
b) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thiết lập, vận hành đường dây nóng và kênh tiếp nhận phản ánh trực tuyến hoặc hình thức phù hợp khác. 
Điều 11. Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hoá 
1. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ:
a) Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong phạm vi, lĩnh vực quản lý;
b) Chủ trì, phối hợp thực hiện việc kiểm tra tổ chức thử nghiệm, giám định, chứng nhận đã đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật thuộc phạm vi quản lý;
c) Chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi quản lý;
d) Tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. Trường hợp nội dung không thuộc phạm vi quản lý thì hướng dẫn hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định của pháp luật;
đ) Trường hợp vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổng hợp thông tin, đánh giá và đề xuất UBND tỉnh xem xét quyết định việc tổ chức kiểm tra liên ngành theo quy định của pháp luật;
e) Phối hợp với cơ quan Hải quan xử lý hàng hóa nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý khi có yêu cầu;
g) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thiết lập đầu mối liên lạc, cung cấp công cụ số và tập huấn nghiệp vụ thường xuyên cho cán bộ, chuyên viên UBND cấp xã để đảm bảo năng lực quản lý, giám sát tại địa bàn;
h) Tổng hợp, công khai hoặc tham mưu công khai thông tin về tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng sau khi có kết luận, quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật; việc công khai thực hiện theo đúng quy định về xử lý vi phạm hành chính, bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh, dữ liệu cá nhân và các quy định pháp luật có liên quan. 
2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành:
a) Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong phạm vi, lĩnh vực quản lý; 
b) Chủ trì, phối hợp thực hiện việc kiểm tra tổ chức thử nghiệm, giám định, chứng nhận đã đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật thuộc phạm vi quản lý;
c) Chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi quản lý;
d) Tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; thông báo cho Sở Khoa học và Công nghệ kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trường hợp nội dung không thuộc phạm vi quản lý thì hướng dẫn hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định của pháp luật;
đ) Phối hợp với cơ quan Hải quan xử lý hàng hóa nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý khi có yêu cầu.
3. Trách nhiệm của Thanh tra tỉnh:
Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát, xử lý chồng chéo, trùng lắp giữa hoạt động thanh tra và kiểm tra trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định pháp luật. 
4.  Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã:
a) Thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật.
b) Tiếp nhận, phân loại, xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền đối với phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn.
c) Phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
5. Trách nhiệm của Chi cục Hải quan khu vực XI:
Phối hợp với các sở, ban, ngành xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu.
6. Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:
Phối hợp với các sở, ban, ngành kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa khi có yêu cầu.
Điều 12. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, năng lực hoạt động về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng  sản phẩm, hàng hoá
1.  Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ:
	a) Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh;
	b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, triển khai áp dụng và quản lý truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh; khai thác, cung cấp, tra cứu thông tin trên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia phục vụ công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.
2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành:
	a) Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức hướng dẫn pháp luật, cung cấp thông tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hoá thuộc trách nhiệm quản lý cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng;
b) Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, triển khai áp dụng và quản lý truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh; khai thác, cung cấp, tra cứu thông tin trên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia phục vụ công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.
3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã:
Thực hiện hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hoá đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý.
	4. Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:
	Phối hợp tuyên truyền, phổ biến về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Chia sẻ thông tin đầy đủ, kịp thời với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc rủi ro gây hại cho người tiêu dùng.
Chương III
PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
Điều 13. Hình thức phối hợp
1. Trao đổi, chia sẻ thông tin bằng văn bản giấy, văn bản điện tử; thông qua hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn đo lường chất lượng; hệ thống cảnh báo nhanh, truy xuất nguồn gốc hoặc hình thức phù hợp khác theo quy định của pháp luật. 
2. Tổ chức họp, hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; chia sẻ kinh nghiệm, thống nhất biện pháp xử lý các vấn đề liên ngành. 
3. Tổ chức hoặc tham gia kiểm tra, hậu kiểm và xử lý vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo phân công, phân cấp; trường hợp kiểm tra liên ngành thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 
4. Thông báo, chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và xử lý vi phạm theo quy định; phối hợp trong việc tiếp nhận thông tin, xác minh, cung cấp tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
[bookmark: dieu_4]Điều 14. Nội dung phối hợp
1. Phối hợp xây dựng chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch về hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và phương án tổ chức thực hiện theo phân công, phân cấp. 
2. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đánh giá sự phù hợp, truy xuất nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo lĩnh vực được giao; bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp và tuân thủ mô hình quản lý theo ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật. 
3. Phối hợp trong công tác kiểm tra, hậu kiểm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; chia sẻ thông tin, tài liệu, kết luận kiểm tra. 
4. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nâng cao nhận thức và năng lực về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng, truy xuất nguồn gốc và cảnh báo rủi ro nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn. 
5. Phối hợp trao đổi, chia sẻ thông tin, kết nối và cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất; phối hợp sơ kết, tổng kết, đánh giá hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Điều 15. Trao đổi thông tin, tổng hợp, báo cáo, sơ kết, tổng kết đánh giá hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm hàng hoá
1. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ:
a) Là cơ quan đầu mối của tỉnh trong việc tiếp nhận, chia sẻ, tổng hợp thông tin; tham mưu thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết và đánh giá hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật và yêu cầu của UBND tỉnh.
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành thực hiện chế độ báo cáo theo Bộ chỉ số. Kết quả đánh giá là căn cứ phục vụ xếp loại chất lượng công tác và hoạch định chính sách nâng cao năng suất, chất lượng trên địa bàn tỉnh.
c) Tổng hợp dữ liệu báo cáo từ các sở, ban, ngành; bảo đảm kết nối, liên thông thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh theo phân công tại Điều 6 của Quy định này.
	2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành:
Cung cấp thông tin, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất liên quan đến hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, truy xuất nguồn gốc thuộc lĩnh vực được phân công quản lý; cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu theo quy định và gửi Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp.
3. Trách nhiệm của Chi cục Hải quan khu vực XI:
Trao đổi, chia sẻ và khai thác thông tin, dữ liệu liên quan đến kiểm tra nhà nước chất lượng hàng hóa nhập khẩu; phối hợp cung cấp số liệu phục vụ đánh giá và báo cáo theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã:
Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn; cung cấp thông tin theo yêu cầu phục vụ công tác tổng hợp, đánh giá của Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan quản lý có thẩm quyền.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
[bookmark: dieu_14]Điều 16. Kinh phí thực hiện
1. Kinh phí thực hiện quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Khoa học và Công nghệ và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ.
2. Các sở, ban, ngành và UBND cấp xã căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quy định này, có trách nhiệm lập dự toán kinh phí phần nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý, tổng hợp vào dự toán hằng năm của cơ quan, gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 
3. Sở Tài chính chủ trì tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ theo Quy định này; hướng dẫn quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định của pháp luật.
4. Việc lập, phân bổ, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công, chuyển đổi số và các văn bản hướng dẫn có liên quan; không quy định nội dung chi, mức chi, định mức chi mới khi chưa được cơ quan có thẩm quyền ban hành.
Điều 17. Tổ chức thực hiện
1. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức, hướng dẫn triển khai Quy định này; đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo và cập nhật dữ liệu; theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện và báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 
2. Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã; tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy định này và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được phân công tại Chương II, cũng như các nội dung phối hợp quy định tại Chương III; bảo đảm cung cấp thông tin, dữ liệu, báo cáo đúng thời hạn, phục vụ công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Trường hợp cơ sở dữ liệu của tỉnh hoặc kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng chưa vận hành đồng bộ, các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ báo cáo, trao đổi, cập nhật thông tin bằng văn bản điện tử hoặc hình thức phù hợp theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ.
3. Trường hợp các văn bản được viện dẫn trong Quyết định ban hành Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới. 
4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
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